
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
- 

Số:        /UBND-VX     Tuy Phước, ngày      tháng 7 năm 2022 

V/v đề xuất nhu cầu vắc xin 

COVID-19 trong 6 tháng cuối 

năm 2022 và báo cáo số  

vắc xin còn tồn 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Công văn số 2477/SYT-NVY ngày 12/7/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Bình Định về việc đề xuất nhu cầu vắc xin COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 

2022 và cáo cáo số vắc xin còn tồn. 

Theo đó, UBND huyện Tuy Phước đăng ký nhu cầu vắc xin COVID-19 

trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn (Có phụ lục kèm 

theo). 

Đề nghị Sở Y tế Bình Định quan tâm./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên;                                                                            

- CT và các PCT UBND huyện;  

- LĐVP, CVVP (K2); 

- Lưu: VT.    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 

 

 



Phụ lục 1 
 

Báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng và tồn vắc xin phòng COVID-19 đến ngày 14/7/2022 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-VX ngày      /7/2022 của UBND huyện Tuy Phước) 
 
 

 
 

TT 

 
 

Loại vắc xin 

 
Số lượng vắc 

xin được phân 

bổ (liều) 

 
Số lượng vắc xin 

đã tiếp nhận (liều) 

 
Số lượng vắc 

xin đã sử 

dụng (liều) 

Số lượng vắc xin còn tồn 

 

Số lượng vắc xin còn 

hạn sử dụng liều) 

 

Số lượng vắc xin đã hết 

hạn sử dụng (liều) 

1 Pfizer trẻ em 4.000 4.000 2.010 1.990 0 

2 Pfizer người lớn 152.564 152.564 146.270 6.294 0 

3 Moderna 19.866 19.866 18.546 1.320 0 

4 AstraZeneca 88.080 88.080 88.080 0 0 

5 Verocell 137.420 137.420 137.420 0 0 

6 Abdala 46.880 46.880 46.880 0 0 

7 Sputnik 0 0 0 0 0 

Tổng 448.810 448.810 439.206 9.604 0    



Phụ lục 2 
 

Tình hình sử dụng và tồn vắc xin Pfizer hạn tháng 6/2022 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-VX ngày     /7/2022 của UBND huyện Tuy Phước) 

1. Tình hình sử dụng và tồn vắc xin 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Triển khai tiêm vắc xin  

2.1. Thời gian triển khai: Từ ngày 10/12/2021 đến 30/6/2022. 

2.2. Địa điểm triển khai: 13 Trạm Y tế xã, thị trấn, Trường học, các điểm tiêm của huyện và tiêm lưu động đến từng nhà 

đối tượng. 

2.3. Hình thức triển khai: Chiến dịch, thường xuyên. 

2.4. Các nỗ lực sử dụng vắc xin Pfizer hạn tháng 6/2022: 

- Tuyên truyền, vận động đối tượng tiêm với nhiều hình thức: phát thanh, tờ rơi, đi từng ngõ, gõ từng nhà,… 

- Trong tháng 6/2022: Tổ chức tiêm chủng hằng ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật) tại 13 xã, thị trấn. 

3. Tồn tại, khó khăn 

Vắc xin được phân bổ nhiều nhưng hạn sử dụng ngắn, đối tượng không đồng ý tiêm mũi nhắc lại, gây áp lực trong việc 

triển khai thực hiện. Đặc biệt trong tháng 6/2022, huyện Tuy Phước được phân bổ 12.678 liều Pfizer hạn 30/6/2022, nhưng 

với sự nổ lực của chính quyền các cấp, nên đã  sử dụng hết số vắc xin được phân bổ theo kế hoạch. 

 

 
Đơn vị 

 
Số lượng vắc xin 

Pfizer hạn tháng 

6/2022 được cấp 

(liều) 

 
Số lượng vắc xin 

Pfizer hạn tháng 

6/2022 đã sử dụng 

(liều) 

Số lượng vắc xin Pfizer hạn tháng 6/2022 

còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 (bao gồm cả 

số đã phân bổ nhưng chưa lấy về) 

 

 
Ghi chú 

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

viện trợ* 

Lý do không 

sử dụng 

Huyện Tuy Phước 95.838 95.838 0 0 0  



Phụ lục 3 
 

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-VX ngày        /7/2022 của UBND huyện Tuy Phước) 
 

 

 

 

 

 

Tên 

đơn vị 

Nhóm từ 18 tuổi trở 

lên 

Nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi Nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi  

 

 

 

 

Ghi 

chú 

Mũi 

3 

Mũi 4 Tiêm mũi 3 Tiêm liều cơ bản (mũi 1, mũi 2) 

 

 

 
 

Số đối 

tượng 

 

 

Số 

lượng 

vắc 

xin 

(liều) 

Số đối 

tượng 

thực tế 

tại địa 

phương 

còn lại 

cần 

tiêm 

mũi 3 

 

 

 
 

Nhu 

cầu theo 

tháng 

 

 

 
 

Số đối 

tượng 

 

 

Số 

lượng 

vắc 

xin 

(liều) 

 

 

 
 

Nhu cầu 

theo tháng 

 

 

 
 

Số đối 

tượng 

 

 

Số 

lượng 

vắc 

xin 

(liều) 

Số đối 

tượng 

thực tế 

tại địa 

phương 

còn lại 

cần 

tiêm 

mũi 3 

 

 

 
 

Nhu cầu 

theo tháng 

 

 

 
 

Số đối 

tượng 

 

 

 
Số 

lượng 

vắc xin 

(liều) 

Số đối 

tượng 

thực tế 

tại địa 

phương 

còn lại 

cần 

tiêm 

mũi 1, 

mũi 2 

 

 

 
 

Nhu cầu 

theo tháng 

 

 

 

 
Tuy 

Phước 118.267 

 

 

 

 

10.120 

 

 

 

 

29.813 

Tháng 7: 0  

 

 

 

30.432 

 

 

 

 

19.200 

Tháng 7: 0  

 

 

 

16.808 

 

 

 

 

8.760 

 

 

 

 

8.760 

Tháng 7: 0  

 

 

 

19.771 

 

 

 

 

11.240 

 

 

 

 

14.863 

Tháng 7: 0  

Tháng 8: 
6.024 liều 

Tháng 8: 
9.600 liều 

Tháng 8: 
4.380 liều 

Tháng 8: 
6.120 liều 

 

Tháng 9: 
4.096 liều 

Tháng 9: 
9.600 liều 

Tháng 9: 
4.380 liều 

Tháng 9: 
5.120 liều 

 

Tháng 10: 
0 liều 

Tháng 10: 
0 liều 

Tháng 10: 
0 liều 

Tháng 10: 
0 liều 

 

Tháng 11: 
0 liều 

Tháng 11: 
0 liều 

Tháng 11: 
0 liều 

Tháng 11: 
0 

 

Tháng 12: 
0 liều 

Tháng 12: 
0 liều 

Tháng 12: 
0 liều 

Tháng 12: 
0 
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